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Đề kiểm tra giữa kì 2 Địa lí 7 năm 2020 - Đề số 1 

Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Châu Mĩ có những nền văn minh cổ đại: 

A. In-ca, Mai-an, sông Nin. 

B. Hoàng Hà, A-xơ-tếch, sông Nin. 

C. Mai-a, In-ca, A-xơ-tếch. 

D. Mai-a, sông Nin, Đông Sơn. 

Câu 2: Dãy núi cao, đồ sộ nhất Bắc Mỹ là dãy núi nào dưới đây? 

A. Cooc-di-e. 

B. Apalat. 

C. Atlat. 

D. Andet. 

Câu 3: Các đô thị nào có trên 10 triệu dân ở Bắc Mĩ? 

A. Niu-I-ooc, Lốt-An-giơ-lét và Xan-di-a-gô. 

B. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Lốt-An-giơ-lét. 

C. Lốt-An-giơ-lét, Mê-hi-cô City và Si-ca-gô. 

D. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Xan-di-a-gô. 

Câu 4: Nước nào có bình quân lương thực đầu người cao nhất trong các nước Bắc Mĩ? 

A. Hoa Kì. 

B. Mê-hi-cô. 

C. Ca-na-đa. 

D. Bra-xin. 

Câu 5: Hãng máy bay Boing là hãng máy bay của quốc gia nào? 
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A. Nhật Bản. 

B. Hoa Kì. 

C. Trung Quốc. 

D. Liên Bang Nga. 

Câu 6: Dãy núi nào dưới đây cao, đồ sộ nhất Nam Mĩ? 

A. Cooc-di-e. 

B. Himalaya. 

C. Atlat. 

D. Andet. 

Câu 7: Các đồng bằng theo thứ tự từ Bắc xuống Nam ở lục địa Nam Mĩ lần lượt là: 

A. La-pla-ta, Pam-pa, A-ma-dôn 

B. A-ma-dôn, La-pla-ta, Pam-pa 

C. Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, Pam-pa 

D. Pam-pa, A-ma-dôn, La-pla-ta 

Câu 8: Ở eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti có rừng nào phát triển nhất? 

A. Rừng rậm nhiệt đới. 

B. Rừng ôn đới. 

C. Xích đạo. 

D. Cận xích đạo. 

Câu 9: Bộ tộc người bản địa của Trung và Nam Mĩ là bộ tộc nào? 

A. Người Mai-a. 

B. Người A-xơ-tếch. 

C. Người In-ca. 
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D. Người Anh-điêng. 

Câu 10: Những quốc gia nào ở Nam Mĩ xuất khẩu lúa mì? 

A. Cô-lôm-bi-a, U-ru-goay 

B. Bra-xin, Ac-hen-ti-na 

C. U-ru-goay, Chi-le 

D. Bra-xin, Chi-le 

Phần tự luận 

Câu 1 (2 điểm). Châu Mĩ tiếp giáp với những đại dương nào? Tại sao nói châu Mĩ nằm 

hoàn toàn ở nửa cầu Tây? 

Câu 2 (3 điểm). 

a) Cho biết ý nghĩa kinh tế của kênh đào Pa-na-ma? 

b) So sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ? 

Đáp án đề số 1 

Phần trắc nghiệm 

1-C      2-A     3-B     4-C    5-B 

6-D      7-B     8-A     9-D    10-B 

Phần tự luận 

Câu 1: 

- Châu Mĩ tiếp giáp với 3 đại dương lớn: Đại Tây Dương, Thái Binh Dương và Bắc Băng 

Dương. (1 điểm) 

- Nói châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây vì các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của 

châu Mĩ đều thuộc bán cầu Tây. (1 điểm) 

Câu 2: 

a) 
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Kênh đào Pa-na-ma đã rút ngắn con đường đi biển từ Đại Tây Dương sang Thái Bình 

Dương. Nhờ kênh đào này mà việc giao lưu giữa các nền kinh tế vùng châu Á - Thái 

Bình Dương với nền kinh tế Hoa Kì. Kênh đào đã đem lại lợi ích rất lớn cho Hoa Kì, 

ngày nay kênh đào đã trao trả cho Pa-na-ma. (1 điểm) 

b) 

- Giống nhau: Cấu trúc địa hình của Trung và Nam Mĩ tương tự với cấu trúc địa hình của 

Bắc Mĩ. (0,5 điểm) 

- Khác nhau: 

+ Bắc Mĩ có núi già A-pa-lat ở phía đông, trong khi ở Nam Mĩ là các cao nguyên. (0,25 

điểm) 

+ Hệ thống Cooc-đi-e của Bắc Mĩ là hệ thống núi và sơn nguyên chiếm gần một nửa lục 

địa Bắc Mĩ trong khi ở Nam Mĩ hệ thống An-đét cao và đồ sộ hơn, nhưng chiếm tỉ lệ diện 

tích không đáng kể so với hệ thống Cooc-đi-e ở Bắc Mĩ. (0,5 điểm) 

+ Đồng bằng trung tâm Bắc Mĩ là đồng bằng cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam. (0,25 

điểm) 

+ Đồng bằng trung tâm Nam Mĩ là một chuỗi các đông bằng nối với nhau từ đồng bằng 

Ô-ri-nô-cô đến đồng bằng A-ma-dôn và đồng bằng Pam-pa. Tất cả đều là đồng bằng 

thấp, chỉ trừ phía nam đồng bằng Pam-pa cao lên thành một cao nguyên. (0,5 điểm) 
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